	TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN

GV ra đề: Đoàn Văn Lượng
ĐỀ SỐ 012
	       ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2019 – 2020 

                            Tên môn: VẬT LÍ 12

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)


Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:……………….


Cấu trúc đề:
	Lớp
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	11
	0
	2
	2
	0
	4

	12
	12
	8
	8
	8
	36

	Tổng
	12
	10
	10
	8
	40


Câu 1: Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng mà nó sinh ra


A. để chống lại sự biến thiên từ thông qua mạch.

B. hoàn toàn ngẫu nhiên.



C. luôn cùng chiều với từ trường ngoài.



D. luôn ngược chiều với từ trường ngoài.

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục tọa độ Ox, quanh vị trí cân bằng O với phương trình 
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 (cm). Pha ban đầu của dao động này là



A. 
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Câu 3: Người ta mắc một bộ 3 pin giống nhau song song thì thu được một bộ nguồn có suất điện động 9 V và điện trở trong 3 Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là


A. 9 V; 3 Ω.
B. 9 V; 9 Ω.
    C. 27 V; 9 Ω.
             D. 3 V; 3 Ω.
Câu 4:: Hai điện tích điểm q1 = 10nC và q2 = 20nC được đặt cách nhau 3cm trong điện môi lỏng có hằng số điện môi ε= 2. Hệ số 
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 . Lực tương tác giữa chúng có độ lớn là


A. 2.10-3N.
     B. 10-3N.
            C. 0,5.10-3N.
               D. 10-4N.

Câu 5: Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của thấu kính phân kỳ có tiêu cự bằng 12cm, cho ảnh cao bằng nửa vật. Tìm vị trí của vật .

    A. 20 cm
B. -12 cm
C. 12 cm
D. 6 cm
Câu 6: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?



A. Bằng thế năng của vật khi vật qua vị trí cân bằng.



B. Biến thiên với tần số gấp đôi tần số của li độ.



C. Bằng động năng của vật khi vật qua vị trí cân bằng.



D. Biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.

Câu 7: Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Xét trên một hướng truyền sóng, khoảng cách giữa hai phần tử môi trường gần nhau nhất dao động vuông pha nhau là


A. một phần tư bước sóng.             
B. một bước sóng.


C. một nửa bước sóng.

D. một phần ba bước sóng.
Câu 8: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos(100(t) (A). Cường độ hiệu dụng và tần số của dòng điện này bằng
A. 
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[image: image7.wmf]22 A

, 100 Hz

C. 
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Câu 9: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn cảm thuần). Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm luôn


A. cùng pha với dòng điện tức thời trong mạch. 



B. ngược pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện. 


C. vuông pha với điện áp giữa hai đầu mạch điện.



D. cùng pha với điện áp giữa hai đầu điện trở.
Câu 10: Truyền hình số vệ tinh K+ sử dụng vệ tinh Vinasat. Sóng vô tuyến truyền hình K+ thuộc dải


A. sóng trung. 
B. sóng ngắn. 
C. sóng cực ngắn.
D. sóng dài. 
Câu 11: Thí nghiệm về giao thoa ánh sáng là bằng chứng khẳng định tính chất nào sau đây của ánh sáng?


A. Tính chất hạt.

B. Tính chất truyền thẳng.


C. Tính chất sóng.

D. Tính chất lượng tử.
Câu 12: Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái cơ bản của nguyên tử là trạng thái nguyên tử tồn tại


A. với năng lượng nhỏ nhất.


B. mà các êlectron trong nguyên tử ngừng chuyển động.


C. với năng lượng lớn nhất.

D. mà các êlectron trong nguyên chuyển động thẳng đều.
Câu 13: Hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt của một kim loại được gọi là hiện tượng


A. quang điện ngoài.

B. quang điện trong.



C. ion hóa kim loại.

D. quang phát quang.
Câu 14: Đại lượng nào sau đây không bảo toàn trong các phản ứng hạt nhân?


A. Số nuclôn.  

B. Số nơtrôn.  



C. Động lượng.  

D. Năng lượng toàn phần. 
Câu 15: Trên một đường thẳng cố định trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ và phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm một khoảng d thu được âm có mức cường độ âm là L, khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn âm thêm 9 m thì mức cường độ âm thu được là L – 20 dB. Khoảng cách d là


A. 8 m.
B. 1 m.
        C. 9 m.
             D. 10 m.

Câu 16: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 200 N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Khi vật nặng cách vị trí biên 6 cm nó sẽ có động năng:


A. 8400 J.
    B. 0,84 J.
          C. 0,16 J.
                  D. 0,64 J.

Câu 17: Với một tụ điện xác định, muốn năng lượng điện trường của tụ tăng 4 lần thì phải thay đổi hiệu điện thế của tụ như thế nào?


A. giảm 4 lần.
B. tăng 4 lần.
C. tăng 2 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 18: Một bộ nguồn gồm 3 pin giống, mỗi pin có suất điện động 3 V. Suất điện động của bộ nguồn không thể là


A. 3 V.
B. 6 V.
C. 9 V.
D. 5 V.
Câu 19:   Một mạch dao động lí tưởng gồm một cuộn cảm có độ tự cảm  L và tụ điện có điện dung C thực hiện dao động điện từ. Giá trị cực đại của điện áp giữa hai bản tụ bằng Uo. Giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là:
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Câu 20: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, vật nhỏ khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì động năng của con lắc 


A. tăng 0,5 J. 
B. giảm 5 J.

C. tăng 25 J.

D. giảm 0,5 J.
Câu 21: Trên một sợi dây đàn hồi dài 80 cm đang có sóng dừng ổn định với hai đầu dây là nút, người ta đếm được có 4 bó sóng. Bước sóng của sóng trên dây này là


A. 20 cm.
B. 160 cm.
C. 40 cm.

D. 80 cm.
Câu 22: Một dòng điện có cường độ i = 4cos(100πt - 
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) (A) (t tính bằng s) chạy qua một điện trở thuần R = 5 (  trong 10 phút. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở này là


A. 24 kJ.
B. 48 kJ.
C. 400 J.

D. 800 J.
Câu 23: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 mH và tụ điện có điện dung 5 nF đang có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là


 A. 2,5π.10-6s. 

B. 10π.10-6s. 

C. 10-6s. 

D. 5π.10-6s.
Câu 24: Một nguồn sáng phát ra đồng thời 4 bức xạ, trong chân không chúng có bước sóng lần lượt là 353 nm, 535 nm, 696 nm, 969 nm. Dùng nguồn sáng này chiếu vào khe F của máy quang phổ lăng kính, số vạch màu quan sát được trên kính ảnh (tấm kính mờ) của buồng tối là 


A. 1. 
B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

Câu 25: Một chùm tia laze có tần số 4,5.1014 Hz. Cho hằng số Plăng là 6,625.10-34 Js. Mỗi phôtôn của chùm tia này có năng lượng là 


A. 1,47.10​-19 J. 
B. 1,47.10​-20 J. 
C. 2,98.10​-20 J. 
D. 2,98.10​-19 J. 

Câu 26: Hạt nhân của nguyên tử 
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 có năng lượng liên kết là 8,60 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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A. 8,60 MeV/nuclôn. 
B. 2,15 MeV/nuclôn.     C. 2,87 MeV/nuclôn.    D.4,30 MeV/nuclôn. 
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Câu 27: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên. Biết nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong 1 (, các điện trở mạch ngoài  R1 = 3 ( , R2 = 6 (. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Số chỉ của ampe kế là 


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 28: Hai điểm sáng S1, S2 cùng dao động điều hòa trên trục tọa độ Ox có đồ thị li độ x1 và x2 phụ thuộc vào thời gian như hình bên. Thời điểm hai điểm sáng gặp nhau lần thứ 5 kể từ lúc t = 0 là 


A. 0,475 s.

B. 0,425 s.


C. 0,48 s.

D. 0,60 s.


Câu 29: Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 3,2 cm dao động cùng phương, cùng tần số 40 Hz và cùng pha ban đầu bằng không. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi Q là một điểm trên mặt chất lỏng và nằm trên đường thẳng qua B, vuông góc với AB cách B một đoạn h dao động với biên độ cực đại. Tỉ số giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của h gần giá trị nào nhất sau đây?  


A. 19. 

B. 20.

C. 21. 

D. 22.
Câu 30: Một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và biến trở mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = U0cos(ωt + φ), (U0, ω, φ không đổi). Khi biến trở có giá trị R1 hoặc R2 thì công suất của mạch có cùng giá trị. Khi giá trị biến trở là R1 thì hệ số công suất của đoạn mạch là 0,6. Khi giá trị của biến trở là R2 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng


A. 0,66.

B. 0,71.

C. 0,25.

D. 0,80.
Câu 31: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cảm thuần. Tại thời điểm t1 điện áp và dòng điện qua cuộn cảm có giá trị lần lượt là 50 V; 0,3 A. Tại thời điểm t2 điện áp và dòng điện qua cuộn cảm có giá trị lần lượt là 30 V; 0,5 A. Cảm kháng của mạch có giá trị là


A. 8 Ω.                     
B. 16Ω.                      

C. 17 Ω.
D. 34 Ω.
Câu 32: Hai mạch dao động điện từ lí tưởng L1C1 và L2C2 có chu kì dao động riêng tương ứng là T1 và T2 (với T2 = 3T1). Tại thời điểm t = 0, điện tích mỗi bản tụ điện của C1 và C2 đều có độ lớn cực đại Q0. Khi điện tích của mỗi bản tụ điện C1 và C2 đều có độ lớn bằng q thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện i1 và  i2 chạy trong mạch L1C1 và L2C2 là 


A. 
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B. 9.

C. 
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D. 3.
Câu 33: Trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng do một laze phát ra bằng thí nghiệm giao thoa Y- âng, một người làm thí nghiệm xác định được kết quả : khoảng cách hai khe là 1,00 ± 0,01(mm), khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là 100 ± 1 (cm) và khoảng vân là 0,50 ± 0,01 (mm). Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng là

A. 0,60
[image: image23.wmf]±

 0,02 (µm).  

B. 0,50
[image: image24.wmf]±

 0,02 (µm).



C. 0,50
[image: image25.wmf]±

 0,01 (µm).  

D. 0,60
[image: image26.wmf]±

 0,01 (µm).

Câu 34: Theo mẫu Bo, ở trạng thái dừng thứ n của nguyên tử hiđrô: năng lượng của nguyên tử được xác định theo công thức En = - 
[image: image27.wmf]2
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 eV , với n = 1, 2, 3, … Giả sử một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ nhất (có bán kính quỹ đạo dừng là r), hấp thụ năng lượng rồi chuyển lên trạng thái kích thích có bán kính quỹ đạo dừng là 6,25r. Sau đó các nguyên tử tự động chuyển về các trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn. Cho h =6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s. Bước sóng nhỏ nhất của vạch quang phổ do đám nguyên tử hiđrô phát ra gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 6, 2.10-8m.
B. 4,3.10-8 m.

C. 4,06 µm.

D. 9,5.10-8 m.
Câu 35: Bắn hạt prôtôn có động năng 6 MeV vào hạt nhân 
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đang đứng yên. Phản ứng tạo hạt anpha và hạt nhân Li. Biết hạt anpha sinh ra bay vuông góc với phương chuyển động ban đầu của prôtôn và có động năng 4,5 MeV. Coi khối lượng mỗi hạt tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó. Phản ứng này


A. tỏa 4,93 MeV. 
B. thu 1,93 MeV.
C. thu 4,93 MeV.  
D. tỏa 1,93 MeV.
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Câu 36: Trên mặt phẳng ngang nhẵn có một điểm sáng S chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O bán kính 5 cm với tốc độ góc 10π rad/s. Cũng trên mặt phẳng đó, một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang sao cho trục của lò xo trùng với một đường kính của đường tròn tâm O. Vị trí cân bằng của vật nhỏ của con lắc trùng với tâm O của đường tròn. Biết lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nhỏ có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, điểm sáng S đang đi qua vị trí như trên hình vẽ, còn vật nhỏ m đang có tốc độ cực đại là 50π cm/s. Khoảng cách lớn nhất giữa điểm sáng S và vật nhỏ trong quá trình chuyển động gần giá trị nào nhất sau đây? 


A. 6,3 cm.              
B. 9,7 cm.        
C. 7,4 cm. 
D. 8,1 cm.
Câu 37: Trong thí nghiệm về sóng dừng trên dây hai đầu cố định, khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí cân bằng trên dây mà phần tử tại đó có cùng pha và cùng biên độ 4 mm là 130 cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí cân bằng trên dây mà phần tử tại đó dao động ngược pha và cùng biên độ 4 mm là 110 cm. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng là 0,02 s. Tốc độ dao động của phần tử tại bụng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 90 cm/s.
B. 180 cm/s.
C. 60 cm/s.
D. 120 cm/s.
Câu 38: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ, trong đó: U0, ω, R và cuộn cảm thuần L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Sự phụ thuộc của số chỉ vôn kế V1 và V2 theo điện dung C được biểu diễn như đồ thị hình bên. Biết  U3 = 2U2. 
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Câu 39: Hạt nhân X phóng xạ α để tạo thành hạt nhân Y theo phương trình X → α + Y. Người ta nghiên cứu một mẫu chất, sự phụ thuộc của số hạt nhân X (NX) và số hạt nhân Y(NY) trong mẫu chất đó theo thời gian được cho như trên đồ thị hình bên. Chu kì bán rã của hạt nhân X bằng 

A. 16 ngày. 

B. 12 ngày. 


C. 10 ngày. 

D. 18 ngày.

Câu 40: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu ánh sáng trắng có bước sóng 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà tại đó có đúng năm bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng 540 nm, 630 nm và ba bức xạ khác nữa .Giá trị nhỏ nhất trong ba bức xạ còn lại là


A. 450 nm. 
B. 420 nm.
C. 390 nm.  
D. 756 nm.
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BÀI GIẢI ĐỀ 012
Câu 1: Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng mà nó sinh ra


A. để chống lại sự biến thiên từ thông qua mạch.



B. hoàn toàn ngẫu nhiên.



C. luôn cùng chiều với từ trường ngoài.



D. luôn ngược chiều với từ trường ngoài.

Lời giải: Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng mà nó sinh ra
để chống lại sự biến thiên từ thông qua mạch.


[image: image37.wmf]Þ

 Chọn A.
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục tọa độ Ox, quanh vị trí cân bằng O với phương trình 
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 (cm). Pha ban đầu của dao động này là


A. 
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Lời giải:So sánh với phương trình tổng quát của dao động điều hòa, pha ban đầu của dao động này là
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 Chọn A.
Câu 3: Người ta mắc một bộ 3 pin giống nhau song song thì thu được một bộ nguồn có suất điện động 9 V và điện trở trong 3 Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là


A. 9 V; 3 Ω.
B. 9 V; 9 Ω.
    C. 27 V; 9 Ω.
             D. 3 V; 3 Ω.

Đáp án B

+ Với bộ nguồn song song ta có: 
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Câu 4:: Hai điện tích điểm q1 = 10nC và q2 = 20nC được đặt cách nhau 3cm trong điện môi lỏng có hằng số điện môi ε= 2. Hệ số 
[image: image45.wmf]2
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 . Lực tương tác giữa chúng có độ lớn là


A. 2.10-3N.
B. 10-3N.
C. 0,5.10-3N.
D. 10-4N.

Đáp án B+ Lực tương tác giữa hai điện tích 
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Câu 5: Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của thấu kính phân kỳ có tiêu cự bằng 12cm, cho ảnh cao bằng nửa vật. Tìm vị trí của vật .

A. 20 cm
B. -12 cm
C. 12 cm
D. 6 cm

+ Ta có: 
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Câu 6: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?



A. Bằng thế năng của vật khi vật qua vị trí cân bằng.



B. Biến thiên với tần số gấp đôi tần số của li độ.



C. Bằng động năng của vật khi vật qua vị trí cân bằng.



D. Biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.

Lời giải:Năng lượng của vật dao động điều hòa không thay đổi theo thời gian, bằng thế năng của vật khi ở biên và bằng động năng của vật khi ở vị trí cân bằng.
[image: image48.wmf]Þ

 Chọn C.
Câu 7: Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Xét trên một hướng truyền sóng, khoảng cách giữa hai phần tử môi trường gần nhau nhất dao động vuông pha nhau là


A. một phần tư bước sóng.             
B. một bước sóng.


C. một nửa bước sóng.

D. một phần ba bước sóng.

Lời giải:Trên một hướng truyền sóng khoảng cách gần nhất giữa hai phần tử dao động vuông pha là một phần tư bước sóng.
[image: image49.wmf]Þ

 Chọn A.
Câu 8: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos(100(t) (A). Cường độ hiệu dụng và tần số của dòng điện này bằng
A. 
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Lời giải: Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là 
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Tần số của dòng điện là  
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 Chọn D.
Câu 9: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn cảm thuần). Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm luôn


A. cùng pha với dòng điện tức thời trong mạch. 


B. ngược pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện. 


C. vuông pha với điện áp giữa hai đầu mạch điện.


D. cùng pha với điện áp giữa hai đầu điện trở.
Lời giải: Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần luôn ngược pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.
[image: image57.wmf]Þ

 Chọn B.
Câu 10: Truyền hình số vệ tinh K+ sử dụng vệ tinh Vinasat. Sóng vô tuyến truyền hình K+ thuộc dải


A. sóng trung. 
B. sóng ngắn. 
C. sóng cực ngắn.
D. sóng dài. 

Lời giải: Vệ tinh Vinasat cách mặt đất khoảng 35768 km. Truyền hình số vệ tinh K+ sử dụng vệ tinh Vinasat nên sóng vô tuyến truyền hình K+ thuộc dải sóng cực ngắn.
[image: image58.wmf]Þ

 Chọn C.
Câu 11: Thí nghiệm về giao thoa ánh sáng là bằng chứng khẳng định tính chất nào sau đây của ánh sáng?


A. Tính chất hạt.

B. Tính chất truyền thẳng.

C. Tính chất sóng.

D. Tính chất lượng tử.
Lời giải: Thí nghiệm về giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm quang trong khẳng định tính chất sóng của ánh sáng.
[image: image59.wmf]Þ

 Chọn C.
Câu 12: Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái cơ bản của nguyên tử là trạng thái nguyên tử tồn tại


A. với năng lượng nhỏ nhất.


B. mà các êlectron trong nguyên tử ngừng chuyển động.


C. với năng lượng lớn nhất.


D. mà các êlectron trong nguyên chuyển động thẳng đều.
Lời giải: Theo mẫu Bo, trạng thái cơ bản của nguyên tử là trạng thái nguyên tử bền vững nhất, nguyên tử có năng lượng nhỏ nhất.
[image: image60.wmf]Þ

 Chọn A.
Câu 13: Hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt của một kim loại được gọi là hiện tượng

A. quang điện ngoài.

B. quang điện trong.



C. ion hóa kim loại.

D. quang phát quang.
Lời giải: Hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt của một kim loại được gọi là hiện tượng quang điện ngoài.
[image: image61.wmf]Þ

 Chọn A.
Câu 14: Đại lượng nào sau đây không bảo toàn trong các phản ứng hạt nhân?


A. Số nuclôn.  

B. Số nơtrôn.  



C. Động lượng.  

D. Năng lượng toàn phần. 
Lời giải: Các đại lượng được bảo toàn trong phản ứng hạt nhân là: Số khối (số nuclôn); điện tích; động lượng và năng lượng toàn phần của hệ các hạt trước và sau phản ứng.
[image: image62.wmf]Þ

 Chọn B.
Câu 15: Trên một đường thẳng cố định trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ và phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm một khoảng d thu được âm có mức cường độ âm là L, khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn âm thêm 9 m thì mức cường độ âm thu được là L – 20 dB. Khoảng cách d là


A. 8 m.
B. 1 m.
        C. 9 m.
             D. 10 m.

Đáp án B + Ta có 
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Câu 16: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 200 N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Khi vật nặng cách vị trí biên 6 cm nó sẽ có động năng:


A. 8400 J.
    B. 0,84 J.
          C. 0,16 J.
                  D. 0,64 J.

Đáp án B

+ Vật nặng cách vị trí biên 6 cm 
[image: image64.wmf]®

 cách vị trí cân bằng 4 cm.

Động năng của vật ở li độ x: 
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Câu 17: Với một tụ điện xác định, muốn năng lượng điện trường của tụ tăng 4 lần thì phải thay đổi hiệu điện thế của tụ như thế nào?

A. giảm 4 lần.
B. tăng 4 lần.
C. tăng 2 lần.
D. giảm 2 lần.

Lời giải: Năng lượng điện trường của tụ điện được tích điện đến hiệu điện thế U là 
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Do đó, muốn năng lượng điện trường của tụ tăng 4 lần thì phải tăng hiệu điện thế của tụ lên 2 lần


[image: image67.wmf]Þ

 Chọn C.
Câu 18: Một bộ nguồn gồm 3 pin giống, mỗi pin có suất điện động 3 V. Suất điện động của bộ nguồn không thể là

A. 3 V.
B. 6 V.
C. 9 V.
D. 5 V.
Lời giải: Do bộ nguồn gồm 3 pin giống, mỗi pin có suất điện động 3 V nên suất điện động của bộ này có thể là 3V nếu 3 pin này mắc song song với nhau hoặc 9V nếu 3 pin này mắc nối tiếp nhau hoặc 6V nếu 1 pin ghép nối tiếp với bộ 2 pin mắc song song.. Do đó 
[image: image68.wmf]Þ

 Chọn D.
Câu 19:   Một mạch dao động lí tưởng gồm một cuộn cảm có độ tự cảm  L và tụ điện có điện dung C thực hiện dao động điện từ. Giá trị cực đại của điện áp giữa hai bản tụ bằng Uo. Giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là:


A.
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Câu 20: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, vật nhỏ khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì động năng của con lắc 

A. tăng 0,5 J. 
B. giảm 5 J.

C. tăng 25 J.

D. giảm 0,5 J.
Lời giải: Khi ở VTCB động năng của con lắc là 
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Khi đến biên, động năng của con lắc bằng 0. 
[image: image75.wmf]Þ

 Chọn D.
Câu 21: Trên một sợi dây đàn hồi dài 80 cm đang có sóng dừng ổn định với hai đầu dây là nút, người ta đếm được có 4 bó sóng. Bước sóng của sóng trên dây này là


A. 20 cm.
B. 160 cm.
C. 40 cm.

D. 80 cm.
Lời giải: Khi có sóng dừng ổn định với hai đầu dây là nút, người ta đếm được có 4 bó sóng. Chiều dài của dây là 
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 Chọn C.
Câu 22: Một dòng điện có cường độ i = 4cos(100πt - 
[image: image78.wmf]4
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) (A) (t tính bằng s) chạy qua một điện trở thuần R = 5 (  trong 10 phút. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở này là

A. 24 kJ.
B. 48 kJ.
C. 400 J.

D. 800 J.
Lời giải: Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời gian t là 
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 Chọn A.
Câu 23: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 mH và tụ điện có điện dung 5 nF đang có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là


 A. 2,5π.10-6s. 

B. 10π.10-6s. 

C. 10-6s. 

D. 5π.10-6s.
Lời giải: Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là 
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 Chọn D. 

Câu 24: Một nguồn sáng phát ra đồng thời 4 bức xạ, trong chân không chúng có bước sóng lần lượt là 353 nm, 535 nm, 696 nm, 969 nm. Dùng nguồn sáng này chiếu vào khe F của máy quang phổ lăng kính, số vạch màu quan sát được trên kính ảnh (tấm kính mờ) của buồng tối là 


A. 1. 
B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

Lời giải: Trong 4 bức xạ mà nguồn sáng phát ra, chỉ có hai bức xạ có bước sóng 535 nm, 696 nm thuộc miền ánh sáng nhìn thấy. 
[image: image83.wmf]Þ

 Chọn B.
Câu 25: Một chùm tia laze có tần số 4,5.1014 Hz. Cho hằng số Plăng là 6,625.10-34 Js. Mỗi phôtôn của chùm tia này có năng lượng là 


A. 1,47.10​-19 J. 
B. 1,47.10​-20 J. 
C. 2,98.10​-20 J. 
D. 2,98.10​-19 J. 

Lời giải: Năng lượng của mỗi phô tôn trong chùm laze là 
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 Chọn D.
Câu 26: Hạt nhân của nguyên tử 
[image: image86.wmf]3
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 có năng lượng liên kết là 8,60 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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A. 8,60 MeV/nuclôn. 

B. 2,15 MeV/nuclôn. 



C. 2,87 MeV/nuclôn. 

D. 4,30 MeV/nuclôn. 
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Lời giải: Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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 MeV/nuclôn.
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 Chọn C.
Câu 27: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên. Biết nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong 1 (, các điện trở mạch ngoài  R1 = 3 ( , R2 = 6 (. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Số chỉ của ampe kế là 

A. 
[image: image91.wmf]0,5 A.



B. 
[image: image92.wmf]1 A.



C. 
[image: image93.wmf]2 A.



D. 
[image: image94.wmf]0,6 A.


Lời giải: Mạch ngoài gồm R1 song song R2, do đó điện trở tương đương của mạch ngoài là 
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- Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, cường độ dòng điện qua mạch chính (số chỉ của ampe kế) là
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 Chọn C.
Câu 28: Hai điểm sáng S1, S2 cùng dao động điều hòa trên trục tọa độ Ox có đồ thị li độ x1 và x2 phụ thuộc vào thời gian như hình bên. Thời điểm hai điểm sáng gặp nhau lần thứ 5 kể từ lúc t = 0 là 


A. 0,475 s.


B. 0,425 s.

C. 0,48 s.


D. 0,60 s.


Lời giải: 
- Phương trình dao động của hai điểm sáng S1, S2 lần lượt là 

[image: image98.wmf]1

x5cos(10t) cm

=p

 và 
[image: image99.wmf]2

x5cos(10t) cm

2

p

=p+


- Hai điểm sáng gặp nhau khi x1 = x2  
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. Thời điểm hai điểm sáng gặp nhau lần thứ 5 kể từ lúc t = 0 là: 0,475 s ( với k = 5)

[image: image102.wmf]Þ

 Chọn A.
Câu 29: Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 3,2 cm dao động cùng phương, cùng tần số 40 Hz và cùng pha ban đầu bằng không. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi Q là một điểm trên mặt chất lỏng và nằm trên đường thẳng qua B, vuông góc với AB cách B một đoạn h dao động với biên độ cực đại. Tỉ số giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của h gần giá trị nào nhất sau đây?  


A. 19. 

B. 20.

C. 21. 

D. 22.
Lời giải: Hai nguồn cùng pha, các cực đại thỏa mãn 
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(2). Từ (1) và (2) ta suy ra:  
[image: image106.wmf]22
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Q ở xa B nhất ứng với k =1; Q ở gần B nhất ứng với k=3. Suy ra  hmax = 4,62 cm; hmin=0,21 cm  

Tỉ số 
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 Chọn C.
Câu 30: Một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và biến trở mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = U0cos(ωt + φ), (U0, ω, φ không đổi). Khi biến trở có giá trị R1 hoặc R2 thì công suất của mạch có cùng giá trị. Khi giá trị biến trở là R1 thì hệ số công suất của đoạn mạch là 0,6. Khi giá trị của biến trở là R2 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng


A. 0,66.

B. 0,71.

C. 0,25.

D. 0,80.
Lời giải: 
- Công suất của đoạn mạch khi R = R1 hoặc R = R2 là  
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- Mặt khác R1 và R2 là nghiệm của phương trình R2 – U2R + P(ZL - ZC)2= 0. 
Do đó 
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Từ (1) và (2) ta suy ra: 
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 Chọn D.
Câu 31: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cảm thuần. Tại thời điểm t1 điện áp và dòng điện qua cuộn cảm có giá trị lần lượt là 50 V; 0,3 A. Tại thời điểm t2 điện áp và dòng điện qua cuộn cảm có giá trị lần lượt là 30 V; 0,5 A. Cảm kháng của mạch có giá trị là


A. 8 Ω.                     
B. 16Ω.                      

C. 17 Ω.
D. 34 Ω.
Lời giải: Vì mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần nên điện áp giữa hai đầu mạch và dòng điện trong mạch vuông pha nhau. Ta có 
[image: image114.wmf]22

22

11

2222

0000

2222

22

22

22

00

00

ui

500,3

  1  1

UIUI

ui300,5

  1

  1

UI

UI

 

+=+=

+=

+=

ì

ï

ï

ÛÞ

í

ï

ï

î

 
[image: image115.wmf]0

0

U1034V

L

534

IA

17

 Z34 

=

=

ì

ï

Þ=W

í

ï

î
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 Chọn D.
Câu 32: Hai mạch dao động điện từ lí tưởng L1C1 và L2C2 có chu kì dao động riêng tương ứng là T1 và T2 (với T2 = 3T1). Tại thời điểm t = 0, điện tích mỗi bản tụ điện của C1 và C2 đều có độ lớn cực đại Q0. Khi điện tích của mỗi bản tụ điện C1 và C2 đều có độ lớn bằng q thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện i1 và  i2 chạy trong mạch L1C1 và L2C2 là 


A. 
[image: image117.wmf]1
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B. 9.

C. 
[image: image118.wmf]1

.

3



D. 3.
Lời giải: 

- Chu kì dao động riêng của hai mạch lần lượt là  
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- Tại mọi thời điểm trong mỗi mạch ta đều có 
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- Khi q1=q2=q thì 
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 Chọn C.
Câu 33: Trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng do một laze phát ra bằng thí nghiệm giao thoa Y- âng, một người làm thí nghiệm xác định được kết quả : khoảng cách hai khe là 1,00 ± 0,01(mm), khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là 100 ± 1 (cm) và khoảng vân là 0,50 ± 0,01 (mm). Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng là

A. 0,60
[image: image124.wmf]±

 0,02 (µm).  

B. 0,50
[image: image125.wmf]±

 0,02 (µm).


C. 0,50
[image: image126.wmf]±

 0,01 (µm).  

D. 0,60
[image: image127.wmf]±

 0,01 (µm).

Lời giải: 

Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm được xác định bởi biểu thức:  
[image: image128.wmf]ai

D

l=

 
Giá trị trung bình của bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm  
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Sai số tỉ đối của phép đo bước sóng ánh sáng 
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Sai số của phép đo bước sóng ánh áng trong thí nghiệm trên là 
[image: image131.wmf].0,02 m
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 Chọn B.
Câu 34: Theo mẫu Bo, ở trạng thái dừng thứ n của nguyên tử hiđrô: năng lượng của nguyên tử được xác định theo công thức En = - 
[image: image133.wmf]2

13,6

n

 eV , với n = 1, 2, 3, … Giả sử một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ nhất (có bán kính quỹ đạo dừng là r), hấp thụ năng lượng rồi chuyển lên trạng thái kích thích có bán kính quỹ đạo dừng là 6,25r. Sau đó các nguyên tử tự động chuyển về các trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn. Cho h =6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s. Bước sóng nhỏ nhất của vạch quang phổ do đám nguyên tử hiđrô phát ra gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 6, 2.10-8m.
B. 4,3.10-8 m.

C. 4,06 µm.

D. 9,5.10-8 m.
Lời giải:
- Ta có  r = 4 r0 (r0 là bán kính Bo) => rn= 6,25 r = 25 r0. Do đó n = 5. Bước sóng nhỏ nhất của vạch quang phổ do đám nguyên tử hiđrô phát ra ứng với sự chuyển trạng thái từ E5 về E1.
- Theo tiên đề 2 của Bo: 
[image: image134.wmf]19
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- Do đó (51 = 0,095143 µm.
[image: image135.wmf]Þ

 Chọn D.
Câu 35: Bắn hạt prôtôn có động năng 6 MeV vào hạt nhân 
[image: image136.wmf]9
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đang đứng yên. Phản ứng tạo hạt anpha và hạt nhân Li. Biết hạt anpha sinh ra bay vuông góc với phương chuyển động ban đầu của prôtôn và có động năng 4,5 MeV. Coi khối lượng mỗi hạt tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó. Phản ứng này


A. tỏa 4,93 MeV. 
B. thu 1,93 MeV.
C. thu 4,93 MeV.  
D. tỏa 1,93 MeV.
Lời giải: 

- Phương trình phản ứng: 
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- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: 
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- Từ hình vẽ ta có:  
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- Động năng của hạt Li là 
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- Năng lượng của phản ứng: 
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 Chọn D.
Câu 36: Trên mặt phẳng ngang nhẵn có một điểm sáng S chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O bán kính 5 cm với tốc độ góc 10π rad/s. Cũng trên mặt phẳng đó, một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang sao cho trục của lò xo trùng với một đường kính của đường tròn tâm O. Vị trí cân bằng của vật nhỏ của con lắc trùng với tâm O của đường tròn. Biết lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nhỏ có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, điểm sáng S đang đi qua vị trí như trên hình vẽ, còn vật nhỏ m đang có tốc độ cực đại là 50π cm/s. Khoảng cách lớn nhất giữa điểm sáng S và vật nhỏ trong quá trình chuyển động gần giá trị nào nhất sau đây? 


A. 6,3 cm.              
B. 9,7 cm.        
C. 7,4 cm. 
D. 8,1 cm.
Lời giải: 

- Li độ hình chiếu của S trên phương dao động của con lắc lò xo: 
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- Li độ dao động của vật m: 
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- Gọi h là khoảng cách từ S đến phương dao động của con lắc lò xo: 
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- Khoảng cách giữa S và m trong quá trình chúng chuyển động : 
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Dùng chức năng Mode 7 của MTCT: Nhập hàm 
[image: image148.wmf](
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và cho xs chạy từ -5 đến + 5, bước nhảy 0,5 ta tìm được Lmax=8,087cm khi xs=2,5cm. 

[image: image149.wmf]Þ

 Chọn D.
Câu 37: Trong thí nghiệm về sóng dừng trên dây hai đầu cố định, khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí cân bằng trên dây mà phần tử tại đó có cùng pha và cùng biên độ 4 mm là 130 cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí cân bằng trên dây mà phần tử tại đó dao động ngược pha và cùng biên độ 4 mm là 110 cm. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng là 0,02 s. Tốc độ dao động của phần tử tại bụng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 90 cm/s.
B. 180 cm/s.
C. 60 cm/s.
D. 120 cm/s.

Lời giải: - Chu kì dao động của dây là T= 0,04 s.

- Hai phần tử trên dây đối xứng nhau qua nút thì dao động cùng biên độ và ngược pha, hai phần tử trên dây đối xứng nhau qua bụng thì dao động cùng biên độ và cùng pha. Do đó ta có: 
[image: image150.wmf]2.13011040 cm

4

l

=-Þl=

 
- Điểm dao động với biên độ 4 mm trên dây cách nút gần nhất 5 cm, do đó: 
                                
[image: image151.wmf]2
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- Biên độ của bụng: AB = 2A = 
[image: image152.wmf]42 mm

  

- Tốc độ dao động của phần tử tại bụng là 
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 Chọn A.
Câu 38: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ, trong đó: U0, ω, R và cuộn cảm thuần L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Sự phụ thuộc của số chỉ vôn kế V1 và V2 theo điện dung C được biểu diễn như đồ thị hình bên. Biết  U3 = 2U2. Tỉ số 
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Lời giải:
+ Tại vị trí cộng hưởng: 
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 Chọn R= 2 => 
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+ Tại vị trí Ucmax: 
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   + 
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 Chọn D.
Câu 39: Hạt nhân X phóng xạ α để tạo thành hạt nhân Y theo phương trình X → α + Y. Người ta nghiên cứu một mẫu chất, sự phụ thuộc của số hạt nhân X (NX) và số hạt nhân Y(NY) trong mẫu chất đó theo thời gian được cho như trên đồ thị hình bên. Chu kì bán rã của hạt nhân X bằng 

A. 16 ngày. 


B. 12 ngày. 


C. 10 ngày. 


D. 18 ngày.

Lời giải:Ta thấy tại t= 6,78 ngày thì: 
[image: image170.wmf]6,78

- .

T

Xo0

6,78

N=0,625N=N 2ln 2  = ln 0,625T= 9,999

T

Û-®

ngày. 
[image: image171.wmf]Þ

 Chọn C.
Câu 40: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu ánh sáng trắng có bước sóng 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà tại đó có đúng năm bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng 540 nm, 630 nm và ba bức xạ khác nữa .Giá trị nhỏ nhất trong ba bức xạ còn lại là


A. 450 nm. 
B. 420 nm.
C. 390 nm.  
D. 756 nm.

Lời giải:- Vị trí trên màn vân sáng ứng với các bước sóng 540 nm, 630 nm trùng nhau thỏa mãn :

k1.540 = k2630 ( 6k1=7k2 => k1= 7k 

- Tại vị trí này có các vân sáng bước sóng (n nằm trùng nhau khi : kn(n = 7k(1 =>
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Dùng chức năng Mode 7 (với k1=1)  thỏa mãn điều kiện bài có 5 bức xạ có bước sóng trong khoảng 380 nm đến 760nm tại điểm xét.

- Khi đó kn= 9 cho ta bước sóng nhỏ nhất trong ba bức xạ còn lại là 420 nm.
[image: image173.wmf]Þ

 Chọn B.
--------- Hết --------
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